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1 K5-T35 Ngô Thị Bảo An 26/09/1993 Nữ Bình Thuận 1554030003

2 K5-T36 Trương Thị Xuân Âu 01/01/1998 Nữ Bình Thuận 1654020025

3 K5-T37 Phan Thị Bích Châm 04/09/1998 Nữ Bình Thuận 1650107003

4 K5-T38 Đặng Thị Trúc Diễm 16/11/1996 Nữ Bình Thuận 1454020042

5 K5-T39 Trần Thị Trang Đài 18/05/1998 Nữ Bình Thuận 1654020028

6 K5-T40 Vũ Thị Thu Hà 08/01/1996 Nữ Thái Bình 1454020006

7 K5-T41 Hồ Thị Công Hậu 19/04/1997 Nữ Bình Thuận 1550104013

8 K5-T42 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/07/1995 Nữ Bình Dương 1454010009

9 K5-T43 Nguyễn Thị Hoa 00/00/1996 Nữ Bình Thuận 1454020009

10 K5-T44 Bùi Nhật Hoa 01/01/1996 Nữ Bình Thuận 1454020052

11 K5-T45 Nguyễn Thị Hồng Hoa 20/05/1996 Nữ Bình Thuận 1454020051

12 K5-T46 Hứa Thị Mỹ Hòa 27/04/1998 Nữ Bình Thuận 1654020039

13 K5-T47 Nguyễn Thị Bích Huệ 11/12/1995 Nữ Bình Thuận 1454020011

14 K5-T48 Đinh Việt Hưng 27/04/1996 Nam Bình Thuận 1454030007

15 K5-T49 Nguyễn Bá Trung Kiên 29/05/1993 Nam Bình Thuận 1154030190

16 K5-T50 Nguyễn Thị Mỵ Lin 06/06/1996 Nữ Bình Thuận 1454020012

17 K5-T51 Nguyễn Thị Thùy Linh 24/08/1996 Nữ Bình Thuận 1454020057

18 K5-T52 Phan Quốc Hoàng Nhân 28/05/1997 Nam Bình Thuận 1554010051

19 K5-T53 Nguyễn Thị Thanh Nhiên 10/05/1996 Nữ Bình Thuận 1454020064

20 K5-T54 Trần Thị Phúc 01/02/1987 Nữ Bình Thuận 1654020127

21 K5-T55 Nguyễn Thị Anh Phương 28/01/1998 Nữ Bình Thuận 1654020073

22 K5-T56 Lê Thị Cẩm Phương 05/01/1995 Nữ Bình Thuận 1454020068

23 K5-T57 Nguyễn Thị Kim Phượng 22/05/1992 Nữ Bình Thuận 1051010008

24 K5-T58 Lê Thủy Tuyên 20/11/1994 Nữ Bình Thuận 1254010010
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25 K5-T59 Võ Thị Tuyền 16/11/1994 Nữ Bình Thuận 1654020019

26 K5-T60 Nguyễn Thị Hồng Thắm 25/10/1996 Nữ Bình Thuận 1454010025

27 K5-T61 Trần Thị  Thi 30/05/1998 Nữ Bình Thuận 1654020087

28 K5-T62 Trần Thị Mỹ Tho 25/05/1995 Nữ Ninh Thuận 1450104016

29 K5-T63 Lê Thị Phương Thúy 25/06/1990 Nữ Thanh Hóa 1554020020

30 K5-T64 Bùi Thị Thanh Thúy 29/06/1998 Nữ Bình Thuận 1654020096

31 K5-T65 Đỗ Hữu Thức 05/02/1994 Nam Bình Thuận 261382358

32 K5-T66 Võ Thị Minh Trang 12/03/1998 Nữ Bình Thuận 1654020106

33 K5-T67 Trần Thị Hương Trang 26/08/1995 Nữ Bình Thuận 1450103110

34 K5-T68 Võ Thụy Nha Trang 28/04/1996 Nữ Bình Thuận 1454020074

35 K5-T69 Lê Thị Minh Trang 30/10/1996 Nữ Bình Thuận 1450103069

36 K5-T70 Nguyễn Thị Bích Trâm 11/12/1997 Nữ Bình Thuận 1654020103

37 K5-T71 Nguyễn Thị Tú Trâm 28/01/1993 Nữ Bình Thuận 1154020125

38 K5-T72 Lê Thị Ngọc Trâm 15/05/1996 Nữ Bình Thuận 1454020073

39 K5-T73 Nguyễn Ngọc Đoan Trinh 27/08/1998 Nữ Bình Thuận 1654020110

40 K5-T74 Huỳnh Thị   Trinh 26/02/1996 Nữ Bình Thuận 1454020031

41 K5-T75 Huỳnh Thị Thanh Trúc 10/04/1996 Nữ Bình Thuận 1454020033

42 K5-T76 Dư Thị Mỹ Yên 01/07/1992 Nữ Quảng Nam 1654020021

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

         ThS. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 42 thí sinh


